



DẪN LUẬN
1. Lý do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu

1.1. Theo dòng chảy của chiến tranh lạnh, Mỹ đã từng bước can thiệp sâu vào Việt Nam, từ viện trợ cho Pháp trong cuộc chiến tái chiếm thuộc địa Đông Dương đến quyết định thành lập một quốc gia riêng biệt tại Nam Việt Nam sau Hiệp định Genève. Việt Nam Cộng hòa (VNCH) thực chất là sản phẩm do Mỹ tạo ra vì: không có sự ủng hộ của Mỹ, Ngô Đình Diệm gần như không thể củng cố vị trí của mình trong giai đoạn 1955-1956; không có viễn cảnh Mỹ can thiệp, Nam Việt Nam sẽ không khước từ Hiệp định Genève, từ chối thảo luận về tổng tuyển cử năm 1956; không có viện trợ Mỹ trong những năm sau đó, chế độ của Ngô Đình Diệm cũng không thể tồn tại. 

Tuy nhiên, tình hình tại Nam Việt Nam xấu đi một cách nghiêm trọng từ cuối 1960 đầu 1961. Trong khi chiến lược “trả đũa ồ ạt” của chính quyền tổng thống Eisenhower tỏ ra bất lực, không ngăn chặn được sự phát triển mạnh mẽ của các làn sóng giải phóng dân tộc và cách mạng trên thế giới, tân tổng thống J.F. Kennedy tin rằng Mỹ cần nhiều hơn, chứ không phải ít đi các phương án để đối phó một cách linh hoạt với cách thức đa dạng trước dòng thác cách mạng đang diễn ra ở châu Á, Phi và Mỹ Latin. Với ý tưởng này, chính quyền mới cho ra đời chiến lược “phản ứng linh hoạt” và Việt Nam hiện diện như một trận đánh có ý nghĩa quyết định mà Mỹ cần phải thắng.
Lên cầm quyền giữa lúc cuộc khủng hoảng tại Lào, Berlin và Cuba đang lên đến đỉnh điểm, Kennedy tin rằng Nam Việt Nam là vị trí chiến lược quan trọng và ông muốn dẫn dắt đồng minh của mình để chiến thắng c3ộng sản ở đó. Nhìn thấy Việt Nam như là một thử nghiệm về việc liệu Mỹ có thể đánh bại những cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc được dẫn dắt bởi cộng sản trong các nước đang phát triển, Kennedy đã gia tăng viện trợ, cố vấn đều đặn cho VNCH. Trong suy nghĩ của chính quyền Mỹ, để chiến thắng quân giải phóng miền Nam Việt Nam, ngoài viện trợ kinh tế, gia tăng sự hiện diện về quân sự, thì những cải cách cần phải có của chính quyền Ngô Đình Diệm như một điều kiện tiên quyết. 

Tuy nhiên, chính quyền Kennedy không thể thay đổi được gì trong nỗ lực ép Ngô Đình Diệm phải cải cách theo ý muốn của Mỹ. Diệm chấp nhận những hỗ trợ quân sự kinh tế nhưng không sẵn sàng lắng nghe lời khuyên của Mỹ. Càng ngày, các giới chức Mỹ nhận ra rằng Ngô Đình Diệm vẫn làm theo ý mình và không thể kiểm soát được ông ấy. Cách thức này đã làm cho mục tiêu chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam đứng trước nguy cơ thất bại. Do đó, chính quyền Kennedy phải “thay ngựa giữa dòng” đối với Ngô Đình Diệm. Cuộc đảo chính và cái chết anh em Diệm – Nhu được một số nhà nghiên cứu xem như là một “sai lầm ngoại giao tai hại” đã “mở cánh cửa vào một loạt các vũng lầy cho Mỹ”, thậm chí “viên đạn vào ngày 22.11.1963 lấy đi sinh mạng của Kennedy và cả hy vọng cho một nền hòa bình ít đổ máu hơn ở Đông Dương”...

Nếu không bị ám sát, liệu Kennedy có theo đuổi chính sách rút quân dần khỏi Nam Việt Nam? Nếu Kennedy còn sống, chiến tranh Việt Nam sẽ khác? Cái chết bất ngờ của Kennedy, trong chừng mực nào đó, đã khai tử cho một triển vọng, dù mờ nhạt, về việc Mỹ rút quân từng bước khỏi Việt Nam? Đã hơn 4 thập kỷ trôi qua từ khi cuộc chiến tranh kết thúc, các sử gia và chuyên gia nghiên cứu quốc tế vẫn cố gắng tìm cách giải thích thỏa đáng nhất cho những câu hỏi. Tuy nhiên, cũng vì những dấu ấn rất khác nhau về cuộc chiến nên dù chiến tranh đã kết thúc hơn 40 năm, nhưng những cuộc tranh luận về cuộc chiến vẫn tiếp tục kéo dài cho đến ngày nay. William Colby đã viết trong Hồi ký về chiến tranh Việt Nam rằng: “Năm tháng trôi đi, rõ ràng lịch sử không tự nó viết một mình, mà nó bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ, những đánh giá của những ai đã làm nên nó bằng những cách đưa ra những phán xét và đề ra những quyết định nào đấy”. Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi chọn “Chính sách của Mỹ đối với Việt Nam Cộng hòa dưới thời tổng thống J.F. Kennedy (1961-1963)” để làm đề tài luận án tiến sĩ của mình.

1.2. Việc nghiên cứu đề tài này nhằm hướng đến mục tiêu khôi phục lại một cách hệ thống chính sách của Mỹ đối với VNCH thời kỳ cầm quyền của tổng thống John F. Kennedy (1961-1963). Trên cơ sở đó, luận án sẽ làm rõ tính xuyên suốt và nhất quán trong chính sách của Mỹ đối với Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ hai và Kennedy là tổng thống khởi đầu cho quá trình can thiệp sâu hơn vào cuộc chiến tại Việt Nam. Cụ thể:

· Thứ nhất, hệ thống hóa quá trình can thiệp từng bước của Mỹ vào Việt Nam kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Trong đó, chính quyền Kennedy đã mở rộng một cách đáng kể những cam kết nhằm tăng cường can thiệp vào Nam Việt Nam.

· Thứ hai, bên cạnh việc gia tăng cố vấn và viện trợ cho VNCH, Mỹ đã triển khai chương trình chống nổi dậy, một chương trình có tính quy mô nhằm chống lại sức mạnh của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam ở nông thôn miền Nam Việt Nam.

· Thứ ba, chính quyền Kennedy đã quyết định ủng hộ cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm nhưng không sẵn sàng từ bỏ Nam Việt Nam cho dù tổng thống Kennedy có bị ám sát hay không, tổng thống kế nhiệm Johnson chỉ tiếp tục những gì mà Kennedy đã khởi sự.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

2.1. Tình hình nghiên cứu tại Mỹ 

2.1.1. Trước hết là những công trình mang tầm vóc quốc gia. Những công trình đồ sộ này đã cho phép chúng tôi khai thác phần lớn nguồn tài liệu gốc quan trọng liên quan đến chính sách của Mỹ đối với VNCH thời kỳ tổng thống J.F. Kennedy, giai đoạn 1961 – 1963. 
2.1.2. Bên cạnh đó, chúng tôi đặc biệt lưu tâm đến Hồi ký và các tác phẩm của các quan chức cấp cao trong chính quyền Kennedy, có liên trực tiếp đến quá trình hình thành các quyết định về Việt Nam. 

         2.1.3. Sau khi Mỹ đổ quân và trực tiếp tham chiến ở miền Nam Việt Nam, những công trình nghiên cứu về sự dính líu của Mỹ đến Việt Nam cũng bắt đầu được nghiên một cách rộng rãi cho đến nay. 
Tuyệt đại đa số những tác phẩm viết về cuộc chiến ở Việt Nam đều được viết bởi các tác giả có uy tín trong xã hội như học giả, giáo sư đại học, Bộ trưởng, cựu tướng lĩnh, chính trị gia…những người đặt sự trung thực lịch sử lên hàng đầu. Kết luận của trường phái này được gọi là “chính thống” (orthodox), họ cho rằng chiến tranh Việt Nam là cuộc can thiệp (intervention) hay xâm lược (invasion) của Mỹ vào Việt Nam và đó là một sai lầm to lớn. Trường phái chính thống này chỉ là một sự mở rộng từ những lý luận của các nhà phê bình về chiến tranh trong suốt thập niên 1960. 

Gần đây, giới sử học Mỹ xuất hiện trường phái “xét lại” (revisionists) cố gắng viết lại lịch sử để biện minh cho việc can thiệp của Mỹ vào Việt Nam là chính đáng và đáng lẽ ra có thể thắng được. Những công trình của phái xét lại tập trung vào phân tích những lý do chính đáng để Mỹ can thiệp vào Việt Nam trong những năm 50 và 60 của thế kỷ XX.
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước

Trong giới hạn được biết, cho đến nay, đã có hàng chục ngàn trang viết và tài liệu đề cập đến cuộc chiến tranh Việt Nam (1954 -1975) ở trong nước. Phần lớn các công trình nghiên cứu thường chỉ đề cập đến một khía cạnh khoa học mà người viết cần lý giải thông qua các giáo trình dùng ở bậc học cao đẵng và đại học, những hội thảo khoa học hay những bài viết được đăng trên các tạp chí chuyên ngành. Tuy nhiên, việc nghiên cứu chính sách của Mỹ đối với Việt Nam trong giai đoạn cầm quyền của tổng thống Kennedy (1961 – 1963), đến nay vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện tại Việt Nam.

Những công trình đã được xuất bản tại Việt Nam có liên quan phần lớn là các giáo trình dành cho sinh viên cao đẵng và đại học. Gần đây nhất, Hội đồng chỉ đạo biên soạn Lịch sử Nam Bộ kháng chiến cho ra mắt bộ sách quy mô gồm 2 tập Lịch sử Nam Bộ kháng chiến. Ngoài ra, cũng phải kể đến như Viện sử học với Lịch sử Việt Nam 1954-1965, Nxb Khoa học Xã hội 1995; Ban Chỉ đạo Tổng kết chiến tranh Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: Thắng lợi và bài học của Nxb CTQG 1995.Viện Lịch sử quân sự, Bộ Quốc phòng cũng cho ra mắt công trình độ sộ nhiều tập mang tên Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975, trong đó phần trình bày có liên quan đến chính sách của Mỹ thời kỳ tổng thống Kennedy nằm trong tập II và III,. Bên cạnh đó, những nghiên cứu mang tính cá nhân liên quan trực tiếp đến những khía cạnh khác nhau về chiến tranh Việt Nam giai đoạn 1961 – 1963…
Trong các công trình nêu trên, các tác giả đã đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau của vấn đề, tuy nhiên do được kết cấu chung từ những vấn đề khác nên các tác giả chưa đi sâu, chỉ nói khái quát, sơ lược quá trình can dự cũng như chính sách của Mỹ đối với VNCH giai đoạn 1961-1963. Mặc dù vậy, các công trình nêu trên có ý nghĩa gợi mở để chúng tôi hình thành đề tài và là một trong những nguồn tài liệu tham khảo có liên quan trong việc triển khai thực hiện và dùng để trích dẫn cho luận án của mình. 
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
Xuất phát từ mục đích nghiên cứu như đã nói ở trên, luận án tập trung giải quyết các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, sưu tầm, chọn lọc các loại tư liệu tin cậy từ nhiều nguồn khác nhau ở trong và ngoài nước nhằm phục dựng lại một cách khách quan, khoa học về chính sách của Mỹ đối với VNCH trong thời kỳ cầm quyền của tổng tống J.F. Kennedy, giai đoạn 1961-1963.

Thứ hai, phân tích, đánh giá về bối cảnh thế giới và khu vực cũng như tình hình thực tại của Nam Việt Nam tác động đến những quyết định can thiệp vào Việt Nam năm 1961 và quá trình tăng cường can thiệp vào Việt Nam trong 2 năm tiếp theo đó của chính quyền tổng thống Kennedy.

Thứ ba, phân tích, đánh giá bối cảnh, mục tiêu, biện pháp và kết quả đạt được trong quá trình thực thi chính sách của Mỹ đối với VNCH, từ đó rút ra những nguyên nhân, lý giải bản chất của mối quan hệ đồng minh Mỹ - Diệm. 
Cuối cùng, việc nghiên cứu đề tài sẽ góp phần trả lời cho những câu hỏi được chúng tôi đặt ra ở phần lý do chọn đề tài: Tại sao chính quyền Kennedy đẩy mạng sự can dự vào Nam Việt Nam trong khi chấp nhận một giải pháp trung lập ở Lào? Tại sao Kennedy lại quyết định lật đổ Ngô Đình Diệm trong năm 1963? Nếu Kennedy còn sống, liệu Kennedy có theo đuổi chính sách rút quân dần khỏi Nam Việt Nam?...
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Với tên gọi của đề tài như đã nêu trên, đối tượng nghiên cứu chính của luận án là chính sách của Mỹ đối với VNCH dưới thời tổng thống Kennedy từ 1961 đến 1963. Việc nghiên cứu chính sách của Mỹ đối với VNCH trong giai đoạn này là quá trình tìm hiểu những yếu tố quốc tế, những điều kiện nội tại của nước Mỹ và thực trạng VNCH dẫn đến những quyết định tăng cường can thiệp, quá trình triển khai và những hệ quả trong quá trình thực thi chính sách Việt Nam của chính quyền J.F. Kennedy. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu

Về thời gian, luận án khởi đầu từ mốc lịch sử năm 1961 vì cuối tháng 1.1961, tổng thống J.F. Kennedy chính thức lãnh đạo nước Mỹ và bắt đầu thể hiện thái độ cứng rắn đối với tình hình tại Nam Việt Nam vì không muốn bị đánh giá là yếu thế trước phe XHCN. Luận án dừng lại tại mốc lịch sử 1963 khi Kennedy bị ám sát và phó tổng thống Lyndon B. Johnson lên thay với quy mô can thiệp ngày càng lớn hơn.

Về không gian, phạm vi chủ yếu được giới hạn của đề tài là ở miền Nam Việt Nam theo giới hạn hành chính của thời kỳ chiến tranh sau Hiệp định Genève 1954. Tuy nhiên, trong quá trình hoạch định và triển khai chính sách nhằm hỗ trợ chính quyền Ngô Đình Diệm trong việc đánh bại cuộc nổi dậy của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, những kế hoạch mở rộng phá hoại miền Bắc Việt Nam như: hoạt động thả biệt kích và phá hoại những cơ sở hạ tầng ven biển vẫn được CIA và Bộ Quốc phòng Mỹ lén lút thực hiện trong suốt cuộc chiến tại Việt Nam.

5. Nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu

5.1. Nguồn sử liệu

Dựa trên nguồn sử liệu sưu tập đáng tin cậy, luận án sẽ cố gắng hệ thống hoá sự xuyên suốt về chính sách của Mỹ đối với VNCH dưới thời tổng thống Kennedy. Chủ yếu từ các nguồn tư liệu gốc và các nguồn tài liệu tham khảo khác:

Nguồn tài liệu gốc quan trọng của Mỹ liên quan đến chiến tranh Việt Nam thời kỳ tổng thống Kennedy bao gồm: Các Nghị quyết của Hội đồng An ninh Quốc gia NSAM (National Security Action Memorandum) liên quan đến Việt Nam thời kỳ tổng tống Kennedy. Các báo cáo từ CIA, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân…Phần lớn những nguồn tài liệu gốc này được lưu giữ tại các kho lưu trữ của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, CIA hay tại thư viện Kennedy (JFK Library) ở Boston. Cho đến nay, các tài liệu trên đã được giải mật và các nhà nghiên cứu được phép khai thác. Tuy nhiên, phần lớn các nguồn tài liệu này được công bố đến công chúng thông qua các công trình đã được xuất bản tại Mỹ. Trong nghiên cứu của mình, chúng tôi tiếp cận đến các tài liệu này phần nhiều thông qua các công trình đã xuất bản hay đã được giải mật. Các Nghị quyết của Hội đồng An ninh Quốc gia NSAM (National Security Action Memorandum) liên quan đến Việt Nam thời kỳ tổng tống Kennedy mang ký hiệu: NSAM 12, NSAM 28, NSAM 52, NSAM 65, NSAM 111, NSAM 115, NSAM 217, NSAM 263. 

Các tài liệu Văn kiện của Đảng cộng sản Việt Nam có liên quan đến giai đoạn lịch sử Việt Nam từ sau 1954 đến năm 1963 đã được công bố trên sách, báo, các công trình nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.

Những hồi ký của các quan chức và chính khách Mỹ, VNCH và các lãnh đạo của Việt Nam từng tham gia trực tiếp vào cuộc chiến Việt Nam giai đoạn 1961 - 1963. 

Các công trình nghiên cứu mang tính chuyên sâu liên quan trực tiếp đến đề tài của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước được chúng tôi tham khảo và trích dẫn trong luận án.

Những bài viết đăng trên các tạp chí của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước và một số trang Web có liên quan đến luận án. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng đặc biệt lưu tâm đến Phông Lưu trữ Phủ Tổng thống Đệ nhất Cộng hòa 1954-1963 (hiện được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II), gồm những báo cáo về Ấp chiến lược và các phiếu trình của tỉnh trưởng tỉnh Đăk Lăk về việc xây dựng lực lượng Dân sự chiến đấu tại Tây Nguyên… 

5.2. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

5.2.1. Phương pháp luận
Trong quá trình nhận thức lịch sử, chủ thể nhận thức (người nghiên cứu lịch sử) bị nhiều yếu tố chủ quan ảnh hưởng như: môi trường, vị trí xã hội, quan niệm về hệ thống giá trị…bên cạnh sự chi phối bởi lợi ích giai cấp và quan điểm thời đại, nên việc vận dụng chủ nghĩa duy vật lịch sử và chủ nghĩa duy vật biện chứng để xem xét các sự kiện lịch sử trong hoàn cảnh riêng biệt nhằm tìm ra mối liên hệ qua lại, phụ thuộc lẫn nhau là một đòi hỏi cần thiết trong quá trình nghiên cứu lịch sử. Trong tác phẩm “Ngày Mười tám tháng Sương mù của Louis Bonaparte”, Karl Marx viết rằng: “Con người làm ra lịch sử của chính mình, nhưng không phải làm theo ý muốn tùy tiện của mình, trong những điều kiện tự mình chọn lấy, mà là trong những điều kiện trực tiếp có trước mắt, đã cho sẵn và do quá khứ để lại”. Do vậy, trong luận án của mình, chúng tôi vận dụng những nguyên lý triết học của chủ nghĩa Marx – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh về lịch sử để làm cơ sở lý luận trong quá trình thực hiện đề tài. 

5.2.2. Phương pháp nghiên cứu

Là một công trình nghiên cứu sử học, phương pháp lịch sử giữ vai trò chủ yếu trong việc sưu tầm, chọn lọc, phân loại, so sách để xử lý các nguồn sử liệu trước khi phục dựng lại một cách khách quan bức tranh toàn diện về cơ sở hình thành, quá trình triển khai và những hệ quả từ chính sách của Mỹ đối với VNCH trong giai đoạn cầm quyền của tổng thống Kennedy (1961-1963). Bên cạnh đó, việc kết hợp phương pháp lô-gíc để hiểu được quá khứ một cách hệ thống, trung thực quá trình can thiệp của Mỹ vào Việt Nam nhằm rút ra bản chất và những bài học cần thiết trong quá trình thực hiện đề tài được chúng tôi hết sức lưu tâm. Đây cũng là cơ sở khoa học để giải trình một cách có hệ thống nội dung và bố cục của luận án.
Mặt khác, trong quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi đã sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống với việc vận dụng Chủ nghĩa hiện thực trong lý thuyết quan hệ quốc tế để lý giải nguyên nhân dẫn đến sự can thiệp của Mỹ vào miền Nam Việt Nam. Với mục tiêu tìm cách nâng cao quyền lực của mình nhằm đảm bảo an ninh và sự tồn tại trong hệ thống quan hệ quốc tế thời kỳ chiến tranh lạnh, Mỹ đã thúc đẩy chiến tranh ở các khu vực ngoại vi dưới khẩu hiệu thúc đẩy dân chủ, theo đó, nước này cho rằng con đường duy trì hòa bình là đánh bại các nước phi dân chủ và làm cho nó trở nên dân chủ. Như Henry Kissinger đã nói: “Tôi không hiểu vì sao chúng ta lại phải đứng yên và chấp nhận một đất nước đi theo con đường cộng sản chủ nghĩa bởi sự vô trách nhiệm của dân chúng của chính đất nước đó” hay Dean Rusk cho rằng “Mỹ không thể đảm bảo về an ninh cho đến khi toàn bộ môi trường quốc tế thật sự an toàn về hệ tư tưởng”…
6. Những đóng góp khoa học của luận án

6.1. Về mặt khoa học
Nghiên cứu chính sách của Mỹ đối với Việt Nam trong giai đoạn từ 1961 đến 1963 là một đóng góp thiết thực trong việc giải trình một giai đoạn quan trọng của cuộc chiến tranh Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975. 

Trước hết, bằng tư liệu gốc, luận án sẽ giải trình lịch sử chính sách của Mỹ từ 1961 đến 1963 được đặt trong chiến lược toàn cầu và chiến lược ngăn chặn cộng sản của Mỹ trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Đây là cơ sở để xem xét khách quan những bài học lịch sử trong việc hoạch định chính sách đối ngoại giữa Việt Nam đối với Mỹ và các cường quốc trong khu vực châu Á Thái Bình Dương hiện nay. 

Mặt khác, luận án sẽ góp phần lý giải một cách khoa học về nguồn gốc của chính sách can thiệp mà Mỹ thực hiện tại Việt Nam cũng như góp phần trả lời cho câu hỏi: Tại sao chiến lược chống nổi dậy không gặt hái được thành công? Tại sao Kennedy quyết định theo đuổi chính sách can dự sâu hơn vào Nam Việt Nam, cho dù đây là quyết định vừa gây nhiều tranh cãi (như ủng hộ cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm) và đầy rủi ro nhưng ông vẫn làm?
6.2. Về mặt thực tiễn

Luận án có thể đóng góp phần nhỏ trong việc tìm hiểu sâu hơn giai đoạn lịch sử Việt Nam hiện đại dưới góc nhìn của sử học Marxist trong giai đoạn 1954 – 1975. Luận án cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo rộng rãi cho những ai quan tâm đến lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam hiện đại. 
7. Kết cấu của luận án

Ngoài phần Dẫn luận, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung của luận án gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở hình thành chính sách đối với Việt Nam Cộng hòa của chính quyền J.F. Kennedy

Chương 2: Quá trình triển khai chính sách đối với Việt Nam Cộng hòa của chính quyền J.F. Kennedy

Chương 3: Những hệ quả trong quá trình thực thi chính sách đối với Việt Nam Cộng hòa của chính quyền J.F. Kennedy

Chương I

CƠ SỞ HÌNH THÀNH CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM CỘNG HÒA CỦA CHÍNH QUYỀN J.F.KENNEDY

1.1. Sự kế thừa của J.F. Kennedy trong chiến lược toàn cầu và chính sách Việt Nam của Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến cuối những năm 1950

1.1.1. Chiến lược toàn cầu của Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến cuối những năm 1950
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ tiến hành chiến lược “ngăn chặn” nhằm vào Liên Xô và các nước XHCN khác. Chiến lược này xem Liên Xô là nguồn gốc chủ yếu, duy nhất gây ra mọi mối đe dọa xung đột chiến tranh đối với lợi ích toàn cầu của Mỹ. Chiến lược này được thể hiện qua các giai đoạn từ “kìm chế” thời kỳ Truman, “trả đũa ồ ạt” thời kỳ Eisenhower và “phản ứng linh hoạt” thời kỳ Kennedy.
1.1.2. Chính sách của Mỹ đối với Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến cuối những năm 1950 

Mặc dù trên đầu lưỡi là ủng hộ ủy trị và chống chủ nghĩa thực dân, trên thực tế tổng thống Roosevelt đã giao Đông Dương lại cho kẻ đã chinh phục nó trước đây. Lập trường trên được tiếp tục dưới thời tổng thống Truman, cho dù Hồ Chí Minh thay mặt nhân dân Việt Nam kêu gọi Mỹ can thiệp để chấm dứt các hoạt động quân sự của Pháp với niềm tin rằng Mỹ là cường quốc duy nhất trên thế giới có thể giúp Việt Nam ngăn cản Pháp tái chiếm sau chiến tranh. 

Sau nhiệm kỳ của tổng thống Truman, chính sách cứng rắn đối với chủ nghĩa cộng sản ở châu Á vẫn được duy trì dưới thời tổng thống Eisenhower dù tân chính phủ Mỹ đang chuẩn bị một giải pháp hòa bình cho vấn đề Triều Tiên. Ngay sau khi  Hiệp định Genève được ký kết, giới lãnh đạo của Washington đã xác định rõ chính sách của Mỹ đối với Việt Nam sau Hiệp định Genève. Chính quyền Eisenhower đã từng bước tạo dựng Nam Việt Nam thành một quốc gia riêng biệt, nó là “đứa con” của Mỹ trong cuộc chiến chống cộng tại Việt Nam.
1.1.3. Bối cảnh quốc tế và sự hình thành chính sách đối với Việt Nam Cộng hòa của chính quyền tổng thống J.F. Kennedy
Kennedy lên cầm quyền trong bối cảnh, quan hệ Xô – Mỹ đã đạt đến sự căng thẳng cao nhất kể từ đầu thập niên 1950, cuộc khủng hoảng tại Lào đang lên đến đỉnh điểm; phải đối mặt ngay với một thách thức nghiêm trọng đến an ninh của Mỹ đang khởi phát ở Berlin; và cuộc đổ bộ quân sự bất thành lên bãi biển Heron của Cuba. Tuy nhiên, nhân tố quan trọng khác dẫn đến việc hoạch định chính sách của Mỹ đối với VNCH trong thời kỳ tổng thống Kennedy là nhân tố Trung Quốc và vấn đề Lào. Coi trọng nhân tố Trung Quốc, chính quyền Kennedy tìm một giải pháp “trung lập hóa” Lào và đưa Việt Nam ra làm thước đo cho “sự tín nhiệm” của Mỹ trên thế giới, Kennedy đã liên kết uy tín chính sách đối ngoại của ông và trọng lượng khắp thế giới của Mỹ với Nam Việt Nam.

1.2. Thực trạng Nam Việt Nam cuối những năm 1950 – đầu những năm 1960

1.2.1. Cuộc khủng hoảng chính trị của chế độ Việt Nam Cộng hòa 

Trong lúc chính quyền Mỹ đang tập trung sự chú ý của mình vào những điểm nóng khác của thế giới thì một số quan chức Mỹ đã đưa ra những cảnh báo nghiêm khắc về những cạm bẫy của công cuộc xây dựng quốc gia ở miền Nam Việt Nam. Các đánh giá tình báo quốc gia khuyến cáo rằng, dù có tích cực ủng hộ Ngô Đình Diệm, Mỹ cũng sẽ có rất ít cơ hội để thiết lập một chính phủ mạnh và ổn định Nam Việt Nam.
 Trong khi Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân cho rằng nếu xây dựng một quân đội miền Nam Việt Nam nhưng thiếu sự kiểm soát của một chính phủ dân sự ổn định và mạnh thì điều đó sẽ là vô vọng. Đại sứ Durbrow báo cáo cho Washington về hai mối nguy ở miền Nam Việt Nam: một bên là cộng sản ở nông thôn, còn bên kia là những cuộc biểu tình hay những cuộc đảo chính ở Sài Gòn mà cộng sản sẽ là người thủ lợi được từ cả hai bên. Bất mãn trong mọi giới, đặc biệt là quân đội và giáo dân Ki-tô di cư. 
Từ đầu năm 1961, chính quyền Mỹ ngày càng thấy rằng những cố gắng “xây dựng quốc gia” của họ ở Nam Việt Nam đang thất bại, VNCH bị đe dọa từ bên ngoài và sụp đổ ở bên trong. Trong năm 1961, tổng thống Kennedy đã nhận được các báo cáo về tình hình Việt Nam từ các chuyến đi của tướng Edward Lansdale, Phó tổng thống Lyndon B. Johnson, “Nhóm tài chính đặc biệt” (Special Financial Group) gồm nhiều chuyên viên về chiến lược quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu Stanford (Stanford Research Institute) do Tiến sĩ Eugene Staley dẫn đầu, phái bộ do tướng Maxwell Taylor, cố vấn an ninh Walt Rostow và các chuyên viên của Bộ Quốc phòng và Ngoại giao.  

1.2.2. Chủ trương đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của Đảng Lao động Việt Nam
Đầu tháng 7.1959, Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đánh giá chế độ Ngô Đình Diệm là “chính quyền tay sai của đế quốc Mỹ... phản bội lợi ích dân tộc, đại biểu cho lợi ích của đến quốc Mỹ”. Nghị quyết xác định đường lối cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là “giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc và phong kiến”. 

Đầu tháng 5.1959, những cán bộ đầu tiên được Bộ Quốc phòng điều về chuẩn bị mở đường Trường Sơn, quyết định thành lập “Phòng nghiên cứu chi viện miền Nam”. Ngày 19.5.1959, Đoàn vận tải quân sự 559 được thành lập, làm nhiệm vụ soi đường, xây dựng hệ thống trạm trên hành lang Bắc - Nam dọc Trường Sơn gồm 440 cán bộ, chiến sĩ quê miền Nam tập kết. Mục tiêu đầu tiên của Đoàn 559 là lập dọc theo Trường Sơn bên Lào những trạm và những cung đường, sau này trở thành một hệ thống đường ngang dọc của “đường mòn Hồ Chí Minh”. Ngày 23.10.1961, Đoàn 759 được thành lập ở Hà Nội để vận chuyển người, vũ khí, thuốc men vào Nam theo đường biển. 

Tháng 9.1960, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam chính thức chuyển hướng sang đấu tranh vũ trang để giải phóng miền Nam. Nhiệm vụ giải phóng miền Nam nêu trong Nghị quyết 15 nay được chính thức thành một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. 
Ngày 20.12.1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập tại Tây Ninh với sứ mệnh “đánh đổ chế độ thuộc địa của đế quốc Mỹ và chính quyền độc tài Ngô Đình Diệm, tay sai của Mỹ, thành lập chính quyền liên minh dân tộc, dân chủ”. Ngày 15.2.1961, các đơn vị vũ trang của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được thống nhất thành Quân giải phóng miền Nam. 

Mặt dù Nghị quyết Trung ương 15 cho phép dùng các lực lượng vũ trang để yểm trợ cho đấu tranh chính trị ở miền Nam nhưng Nghị quyết đã mở ra giai đoạn đầu tiên trong mục tiêu nhằm đến một chiến tranh toàn diện vào những năm sau đó. 
Chương II

QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM CỘNG HÒA CỦA CHÍNH QUYỀN J.F. KENNEDY

2.1. Những cam kết đầu tiên của chính quyền J.F. Kennedy đối với Việt Nam Cộng hòa
Trước những báo cáo và quan điểm trái ngược nhau về vấn đề là nên hay không nên tiếp tục can thiệp để cứu vãn tình hình tại Nam Việt Nam. Tổng thống Kennedy đã lắng nghe tất cả những ý kiến nhưng chính ông là người đưa ra những quyết định sau cùng. Ông không chấp nhận hết, chỉ chọn một số đề nghị và thi hành dần dần từng bước một. Chính quyền Kennedy vẫn tiếp tục thảo luận về vấn đề “làm thế nào” chứ không phải “nên hay không nên” can thiệp vào miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, Kennedy muốn tìm kiếm một cơ hội hành động mang tính ôn hòa hơn trước khi đưa ra quyết định của mình. Ông yêu cầu Dean Rusk và McNamara phải đưa ra một kiến nghị chung của 2 bộ Ngoại giao và Quốc phòng.
Thay vì gửi lính đánh bộ như chiến tranh quy ước đòi hỏi, Kennedy ra lệnh cho Bộ Quốc phòng tăng cường kế hoạch chống du kích bằng cách gửi một số lớn cố vấn và cũng không loại bỏ khả năng sẽ gửi quân đội Mỹ đến Nam Việt Nam nếu cần.
2.2. Chính quyền Kennedy tăng cường sự giúp đỡ cho chế độ Ngô Đình Diệm

2.2.1. Viện trợ quân sự cho Việt Nam Cộng hòa
Chính quyền Kenney bắt đầu những viện trợ quân sự đầu tiên cho VNCH từ 1961. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 1962, năm đánh dấu mốc quan trọng trong chính sách của chính quyền Kennedy đối với VNCH. Việt Nam trở thành mối bận tâm sâu sắc của cả tổng thống Kennedy và Bộ trưởng Quốc phòng McNamara vì “đó là nơi duy nhất mà người Mỹ đang tham gia cuộc chiến tranh nóng, dù với vai trò cố vấn”. 
Với sự hỗ trợ của một số lượng trang bị và cố vấn Mỹ, quân đội Nam Việt Nam đã tiến hành tấn công vào quân giải phóng. Không quân Mỹ bắt đầu thực hiện chiến dịch Ranch Hand áp dụng các biện pháp tiên tiến để phát hiện các đường mòn được quân đội VNDCCH sử dụng để xâm nhập vào miền Nam Việt Nam. Bắt đầu từ Hội nghị Honolulu, mức độ dính líu ngày càng sâu hơn của Mỹ vào miền Nam Việt Nam thông qua việc thành lập một tiểu đoàn gồm các toán cố vấn Mỹ và dự trù tăng cường huấn luyện thêm các lực lượng phòng vệ không chính quy của miền Nam Việt Nam. 

Vào tháng 2.1962, phái đoàn cố vấn quân sự Mỹ (MAAG) do Trung tướng McGarr đứng đầu đã được thay thế bằng Bộ tư lệnh viện trợ Quân sự Mỹ tại Việt Nam (MACV) do Đại tướng Paul Harkins chỉ huy, một tổ chức được tướng Maxwell Taylor xem “gần như một hành dinh tác chiến tại chiến trường”.
Nhiều kế hoạch đã được thảo ra tại Bộ ngoại giao và Bộ quốc phòng như: Kế hoạch Vận động Quốc gia (National Campaign Plan), Kế hoạch toàn diện cho miền Nam Việt Nam (Comprehensive Plan for South Vietnam), Quan niệm chiến lược cho Nam Việt Nam (Strategic Concept for South Vietnam). Với hành động này, Kennedy mặc nhiên thừa nhận rằng việc “xây dựng quốc gia” với Diệm đã không thành công, quân sự hóa là lựa chọn duy nhất. 

2.2.2. Viện trợ kinh tế - tài chính cho Việt Nam Cộng hòa
Bên cạnh sự hiện diện về quân sự, viện trợ và sự hiện diện về kinh tế Mỹ cũng bắt đầu đi vào nền kinh tế của VNCH. Từ 1955 đến 1961, Mỹ đã đổ 1,65 tỷ USD vào Nam Việt Nam và trở thành một trong 5 nước nhận viện trợ Mỹ vào thời điểm đó. Nguồn viện trợ của Mỹ cho VNCH cũng bắt đầu tăng dần từ năm 1962 và những năm sau đó. 
Tiền viện trợ chiếm toàn bộ ngân sách của quân đội VNCH cũng như 80% của ngân sách quốc gia. Khoảng 4/5 tổng số viện trợ của Mỹ cho Việt Nam trong những năm và đầu những năm 60 được trực tiếp hay gián tiếp sử dụng để duy trì chính quyền Diệm, bằng cách chi viện cho lực lượng an ninh nội bộ. Chỉ một phần nhỏ khoản viện trợ của Mỹ được dùng để phát triển công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục và các lĩnh vực có liên quan để nâng cao điều kiện sinh hoạt của người dân.
Một phần lớn viện trợ tài chính của Mỹ được tiến hành qua một “Chương trình Nhập khẩu Thương mại” (Commercial Import Program, CIP). Trong đó, Washington giao dollar cho chính phủ VNCH và chính phủ này tiếp tục chuyển giao phân nửa giá trị đó sang tiền đồng nội tệ. Nhưng nằm trong đó là một điểm yếu lớn, chương trình này cản trở công cuộc xây dựng một nền kinh tế thịnh vượng riêng và tăng cường sự phụ thuộc vào Mỹ. Ngay từ năm 1961, nhà kinh tế Milton Taylor đã đi đến kết luận rằng Nam Việt Nam là “mẫu thử nghiệm của một nền kinh tế phụ thuộc” và “sự giúp đỡ của Mỹ đã xây một lâu đài trên cát”.

2.2.3. Tăng cường sức mạnh cho quân đội Việt Nam Cộng hòa
Cùng với việc tăng nhanh cố vấn và phương tiện quân sự, chính quyền Kennedy đã hỗ trợ quân đội VNCH một cách toàn diện. Ngay sau khi đảm nhận trực tiếp việc huấn luyện và tổ chức quân đội cho chính quyền VNCH, Mỹ đã giúp chính quyền Diệm thành lập một loạt các đơn vị chủ lực. Từ 7 sư đoàn bộ binh năm 1960, quân chính quy VNCH tăng tới 9 sư đoàn bộ binh, một số tiểu đoàn nhảy dù, tiểu đoàn lính thuỷ đánh bộ với tổng quân số 206.000 người vào năm 1963. 

Bên cạnh đó, các lực lượng Bảo an và Dân vệ cũng được tăng nhanh về số lượng, trang bị thêm các loại vũ khí mới, từng bước thay thế các đơn vị chủ lực làm nhiệm vụ “phòng thủ diện địa”. Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo, huấn luyện của CIA, chương trình tổ chức “thanh niên chiến đấu” cũng được xúc tiến nhằm tăng thêm lực lượng bảo vệ các Dinh điền, Ấp chiến lược và bổ sung cho mạng lưới tình báo trải rộng khắp các vùng nông thôn.

2.2.4. Củng cố và tăng cường chính quyền Ngô Đình Diệm
Để tăng cường khả năng chỉ huy và tận dụng được lực lượng quân đội trong công tác bình định, chính quyền Diệm thay hệ thống tổ chức chiến trường theo từng quân khu bằng vùng chiến thuật. Từ tháng 4.1961 đến tháng 10.1963, miền Nam được chia thành 4 vùng chiến thuật và một biệt khu.
Để tạo sự ổn định cho chính quyền, tháng 4.1961, VNCH tổ chức cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ II (1961-1966) với ba ứng cử viên chính là Ngô Đình Diệm, Nguyễn Đình Quát và Hồ Nhựt Tân. Kết quả với 75% cử tri đi bầu và liên danh Ngô Đình Diệm - Nguyễn Ngọc Thơ tái đắc cử với 88% số phiếu. Tuy vậy, ở Sài Gòn có 732.000 cử tri nhưng Ngô Đình Diệm chỉ được 354.000 phiếu, nghĩa là chưa được 50%, điều đó cho thấy uy tín của Diệm sa sút nghiêm trọng. 
Cùng với những thay đổi này, Mỹ đã gửi thêm nhiều chuyên gia về các lĩnh vực hành chính, kinh tế, kỹ thuật sang làm cố vấn cho VNCH.

2.2. Chính quyền Kennedy với cuộc chiến chống nổi dậy tại miền Nam Việt Nam

2.2.1. Cuộc chiến chống nổi dậy ở Nam Việt Nam 

Kế hoạch chống nổi dậy là kế hoạch tìm cách vô hiệu hoá và đánh bại thách thức của quân giải phóng ở Nam Việt Nam, một nhiệm vụ sẽ đơn giản đi rất nhiều nếu như sự giúp đỡ của Bắc Việt Nam bị loại trừ, cuộc chiến này là một phần của “thủ đoạn chính trị ngoại giao”. Theo các nhà quân sự của đầu những năm 60, chiến tranh không quy ước được thực hiện “trong lãnh thổ do kẻ địch nắm giữ và chiếm đóng” với mục tiêu “tận dụng lợi thế hoặc kích động phong trào chống lại chính phủ thù địch”. Những công cụ và chiến thuật mới bao gồm ba yếu tố: chống nổi dậy, chiến tranh không quy ước và hoạt động chiến tranh tâm lý. 

 Chương trình chống nổi dậy cung cấp cho quân đội VNCH thêm nhiều cố vấn, trực thăng và chiến xa để tăng tính cơ động trên chiến trường trong các chiến dịch chống nổi dậy, nó bao gồm cả vai trò quan trọng của công tác huấn luyện cho lực lượng Nam Việt Nam về chiến thuật mới. Chống nổi dậy còn được bổ sung các chương trình Ấp chiến lược, việc sử dụng hoá chất và chất làm rụng lá rải xuống các vùng du kích, việc thành lập các doanh trại của lực lượng đặc biệt với vai trò được giới hạn trong hoạt động huấn luyện biệt kích cho Nam Việt Nam.

2.2.2. Chương trình bình định nông thôn bằng Ấp chiến lược

Ngày 2.2.1962, trong một báo cáo gửi cho Kennedy và tướng Taylor dưới nhan đề “Một khái niệm chiến lược cho miền Nam Việt Nam”, Roger Hilsman cho rằng hoạt động của quân giải phóng tại Nam Việt Nam phụ thuộc chủ yếu vào việc ra vào các ngôi làng được duy trì quyền kiểm soát hoặc chịu ảnh hưởng của họ và “cuộc đấu tranh tại miền Nam Việt Nam, về cơ bản là cuộc chiến giành quyền kiểm soát các vùng nông thôn”. Cuộc chiến này không thể giành thắng lợi bằng cách chỉ đơn thuần cắt đứt miền Nam ra khỏi miền Bắc. Để giành được thắng lợi, quân giải phóng phải bị cắt đứt khỏi nguồn sức mạnh từ sự hỗ trợ lớn lao tại những địa phương, ngăn chặn họ tiếp xúc với các xóm làng và dân chúng. Ngày 3.2.1962, Ngô Đình Diệm ký nghị định số 11-TTP, tuyên bố chính sách Ấp chiến lược và thành lập Ủy ban Liên bộ đặc trách Ấp chiến lược. 
Ấp chiến lược là cách gọi của giới chức Mỹ và chính quyền VNCH trước đây để chỉ những khu dồn dân được dựng lên nhằm thực hiện chương trình “bình định nông thôn” trên khắp miền Nam Việt Nam. Chương trình này dựa trên kế hoạch tái định cư và kinh nghiệm chống nổi dậy được sử dụng để chống du kích ở Mã Lai của Robert Thompson, người đứng đầu nhóm chuyên gia Anh tại Sài Gòn. Thực chất của chương trình này là nhằm thiết kế những đơn vị hành chính có vũ trang tại thôn quê để tự bảo vệ và được huấn luyện chính trị, từ đó đan vào nhau thành một hàng rào vừa phòng ngự vừa tấn công. Sáng kiến này đã được thực hiện hữu hiệu tại Mã Lai nhằm chặn đứng cũng như tiêu diệt quân cộng sản Mã Lai, nên chính quyền Kennedy xem đó như một sách lược quan trọng khả dĩ có thể công phá được loại chiến tranh du kích của cộng sản tại chiến trường Việt Nam. 

2.2.3. Chính quyền Kennedy với cuộc chiến chống xâm nhập tại miền Nam Việt Nam

2.2.3.1. Lực lượng đặc biệt

Trong những năm từ 1959-1960, với sự gia tăng cả về quân số cũng như hoạt động hiệu quả của quân giải phóng trên chiến trường miền Nam đã làm tăng thêm sự bất ổn đối với chính quyền Sài Gòn, đặc biệt là ở vùng nông thôn. Để cải thiện tình hình, quân đội Mỹ buộc phải gửi thêm 30 huấn luyện viên biệt kích Mũ Nồi Xanh từ căn cứ Fort Bragg sang Nam Việt Nam để xây dựng một chương trình huấn luyện cho quân đội Sài Gòn. Lo sợ sự phát triển mạnh mẽ của quân giải phóng miền Nam Việt Nam và cho rằng nguyên nhân chính là do sự gia tăng chi viện của miền Bắc, Mỹ càng quyết tâm ngăn chặn và phá hoại bằng được con đường tiếp tế chiến lược - đường mòn Hồ Chí Minh. Các toán biệt kích Mũ Nồi Xanh được giao trách nhiệm tổ chức và huấn luyện những đơn vị chiến đấu là người dân tộc thiểu số để phá hoại, ngăn chặn đường xâm nhập của quân đội Bắc Việt từ Bắc vào Nam. 

Theo tài liệu mật của chính quyền VNCH để lại, cho thấy tổ chức này được cơ quan tình báo Mỹ nuôi dưỡng. Vào cuối năm 1963, quan hệ giữa Mỹ và Diệm ngày một xấu đi khi Diệm đã không mang lại lợi ích cho Mỹ trong cuộc chiến xâm lược của họ ở miền Nam Việt Nam, Mỹ cắt viện trợ.
2.2.3.2. Lực lượng dân sự chiến đấu (CIDG)

Vì cần phải bảo vệ Nam Việt Nam chống lại sự xâm nhập, giới chức Mỹ đã dần dần xây dựng một mối quan hệ đặc biệt mới với người Thượng. Vào đầu những năm 1960, quân đội Mỹ tuyển dụng đồng bào vùng cao cho các đơn vị phòng thủ làng và đội trinh sát để thu thập thông tin tình báo về sự xâm nhập từ miền Bắc vào các vùng cao và tiến hành công tác tuyên truyền để hỗ trợ cho chế độ Ngô Đình Diệm.

Các toán biệt kích “Mũ nồi xanh” được giao trách nhiệm tổ chức và huấn luyện những đơn vị chiến đấu là người dân tộc thiểu số để phá hoại, ngăn chặn đường xâm nhập của quân đội miền Bắc vào miền Nam. CIA bắt đầu thành lập “Phòng vệ xóm làng” (Village Defense), các chương trình “Mountain Scout” do lực lượng đặc nhiệm Detachment A-35 đào tạo để tiến hành các hoạt động bán quân sự. Về sau những đơn vị chiến đấu này được gọi là “Lực lượng Dân sự chiến đấu” (Civilian Irregular Defense Group, CIDG). Thí nghiệm đầu tiên được thực hiện tại một buôn làng của người Êđê là Buôn Enao.
2.2.4. Chính quyền Kennedy với việc triển khai cuộc chiến bí mật chống miền Bắc Việt Nam
Mỹ cần phải làm điều gì đó để ngăn cản dòng vận chuyển từ Bắc vào Nam. Rostow và Taylor đề nghị có một chiến dịch gồm các lực lượng hỗn hợp của Lào, Thái và Nam Việt Nam phá hoại một số đoạn quan trọng để ngăn chặn sự xâm nhập. Lực lượng đặc biệt của Mỹ sẽ đóng vai trò cố vấn. Rostow và Taylor còn đề xuất hàng loạt các hoạt động chống lại Bắc Việt Nam, kể cả ném bom. Tuy nhiên, Kennedy chưa sẵn sàng cho những giải pháp này. Việc can thiệp quân sự vào Lào và ném bom Bắc Việt Nam rõ ràng là không ổn. Trong mọi nỗ lực phá hoại miền Bắc Việt Nam, để ngăn chặn sự chi viện cho chiến trường miền Nam, từ năm 1961, cơ quan Trung ương tình báo Mỹ (CIA) đã bắt đầu thả những toán biệt kích Sài Gòn (người Việt Nam) xuống đất Bắc.

2.2.5. Chính quyền Kennedy với cuộc chiến tranh hóa học tại miền Nam Việt Nam

Ngày 15.1.1961, sau khi nhận chức tổng thống Kennedy đã nhóm họp với Hội đồng an ninh Quốc gia Mỹ và tuyên bố: “...để ngăn chặn cộng sản xâm lược miền Nam Việt Nam, tôi tuyên bố dùng chất diệt cỏ và các kỹ thuật mới khác để kiểm soát các đường bộ và đường thuỷ dọc biên giới Việt Nam”. 
Ngày 30.11.1961, tổng thống John F. Kennedy phê chuẩn cho quân đội Mỹ tiến hành chiến dịch khai quang. Nghị quyết mang tên NSAM-115 (Defoliant Operations in Vietnam) về việc tiến hành chiến dịch phun hóa chất diệt cỏ và làm rụng lá cây để kiểm soát các đường dọc biên giới tại Việt Nam. Quyết định này của Kennedy được xem như là một phần trong kế hoạch lớn hơn nhằm “Mỹ hóa” cuộc chiến tranh ở Nam Việt Nam. Bắt đầu từ 1961, chiến dịch phun chất khai hoang có tên gọi Ranch Hand (Bàn tay nông dân) chỉ nhắm tới một số loại cỏ nhất định (ở Việt Nam, rừng được đánh đồng với cỏ dại) mà cả toàn bộ hệ sinh thái. 
Nhưng có một điều mà từ các nhà khoa học đến một người dân bình thường đều có thể hình dung ra, đó là khi hoá chất độc hại đã được rải xuống môi trường thì không chỉ có cây cối, mùa màng mà chính những thường dân không hề có bất cứ phương tiện bảo vệ nào cũng sẽ bị nhiễm độc. 
Chương III

NHỮNG HỆ QUẢ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC THI CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM CỘNG HÒA CỦA CHÍNH QUYỀN J.F. KENNEDY
3.1.  Những đánh giá của giới chức Mỹ về chính quyền Ngô Đình Diệm trong năm 1962
Sự liên minh giữa gia đình họ Ngô và chính quyền Mỹ rõ ràng là một liên minh chẳng hợp nhau. Mỹ muốn một chính quyền có năng lực, một vị lãnh đạo mạnh mẽ, một người thủ lĩnh của nhân dân nhưng Diệm lại chẳng làm gì được trong số các điều trên. Mặc dù viện trợ Mỹ ngày càng gia tăng nhưng tình hình miền Nam Việt Nam vẫn không cải thiện được phần nào trái lại ngày càng trầm trọng thêm. 

Từ cuối 1962, khi chính phủ Diệm đang trên bờ vực thẳm của sự sụp đổ, các nhà báo chiến trường bắt đầu đánh vào tâm trạng lạc quan của các giới chức Mỹ tại Sài Gòn. Họ nói rằng cuộc chiến đang thất bại, chính phủ Diệm tham nhũng, đàn áp, mất lòng dân và chương trình Ấp chiến lược là một trò lòe bịp. Họ cũng cho công chúng Mỹ biết rằng những báo cáo chính thức nói về tiến bộ quân sự, nêu rõ các con số của chính phủ Diệm được thổi phồng quá mức và quân đội VNCH tiến hành “tác chiến giờ hành chính”, tức là tác chiến qua loa vào ban ngày và đến tối thì quay trở lại căn cứ. Những nhà báo này cũng cho rằng Mỹ không thể thắng được cuộc chiến cho đến khi còn cố theo đuổi chính sách “chết chìm hay bơi cùng Ngô Đình Diệm”.

Những thất bại trên chiến trường và tình hình an ninh ngày càng tồi tệ ở vùng nông thôn khiến cho quan hệ giữa chính quyền Kennedy và Sài Gòn ngày càng bất đồng gay gắt. Những bản tường trình về VNCH bắt đầu được gửi về Washington. Điều quan trọng là những bản tường trình đó lại không ăn khớp nhau, bên quốc phòng thì đưa ra một tương lai tốt đẹp, còn bên ngoại giao lại báo cáo tình hình đang đi vào khủng hoảng trầm trọng. Do đó, bắt đầu từ năm 1962, giới chức Mỹ bắt đầu nghiên cứu một giải pháp khác Diệm. Trong số đó có những nhân vật từng là bạn của Diệm trong nhóm “Những người bạn Mỹ của Việt Nam”. 

3.2.   Tình hình miền Nam Việt Nam đầu 1963
3.2.1. Tình hình quân sự 
3.2.1.1. Những thất bại trong nỗ lực quân sự
Việc tăng cường cố vấn và vũ khí của Mỹ đã vực dậy được tinh thần của chính quyền VNCH. Các cố vấn thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau và luôn mở rộng hoạt động. Trực thăng thuộc không quân và thủy quân lục chiến tỏ ra là một thứ vũ khí lợi hại, chúng tạo cho quân đội VNCH một sức cơ động cao. Trực thăng thả các phân đội lính VNCH vào các bãi chiến trường sâu trong vùng đầm lầy, sau đó nhặt tử thi và người bị thương về sau những trận đánh. Tuy vậy, những lợi thế trên không duy trì được bao lâu, dù dùng máy bay và các thiết bị điện tử tinh vi nhưng quân đội VNCH gần như không thể xác định được vị trí các căn cứ của đối phương trong rừng rậm và những vùng sình lầy của miền Nam Việt Nam. 
Từ cuối 1962, quân giải phóng đã giành lại thế chủ động trên chiến trường. Trong khi cố vấn Mỹ và quân đội VNCH mãi mê đuổi theo quân giải phóng thì Mặt trận Giải phóng lại tập trung hoạt động của mình vào các làng xã. Nhờ kết hợp giữa công tác tổ chức và công tác tuyên truyền, bên cạnh việc sử dụng lực lượng có chọn lọc nhưng hiệu quả cao, họ đã rất thành công trong việc động viên dân chúng. Các đơn vị quân giải phóng ngày càng táo bạo hơn và bắt đầu gây tổn thất lớn cho các lực lượng VNCH. 

Ngô Đình Diệm phải miễn cưỡng chấp nhận sự gia tăng hạn chế quân Mỹ trong khuôn khổ kế hoạch chống nổi dậy (CIP). Ðiều khiến Diệm rất bất mãn là chính quyền Kennedy không định rõ số tiền viện trợ quân sự cho Nam Việt Nam, trong khi nhấn mạnh VNCH phải thực hiện cải cách chính trị – điều mà theo Diệm chỉ mang lại hỗn loạn và chỉ có lợi cho quân giải phóng. Kennedy đã gửi máy bay chiến đấu, trực thăng, pháo binh nặng và đủ các loại vũ khí khác, nhưng không có thứ nào có thể xoay chuyển được chiến cuộc. 

3.2.1.2. Trận Ấp Bắc: bước ngoặt đầu tiên trong tiến trình sụp đổ của VNCH

Ngày 2.1.1963, Bộ Tư lệnh viện trợ quân sự Mỹ MACV và Bộ tổng tham mưu Sài Gòn đã tổ chức một trận càn lớn vào Ấp Bắc. Dù đã được thiết xa M.113, máy bay, pháo binh cùng với 2000 quân (so với 350 quân giải phóng) tác chiến, dù đã bắn hàng chục ngàn viên đạn súng trường, súng máy, hàng trăm viên đạn pháo, bom, bom napalm cùng với sự góp sức của 13 máy bay chiến đấu, 5 trực thăng HUEY nhưng đây là một trận đánh thảm bại cho quân đội Sài Gòn có sự chỉ huy của cố vấn Mỹ. 
Ấp Bắc đã phủ bóng đen lên luận điểm rằng Mỹ và Nam Việt Nam đang giành thắng lợi. Các ký giả của Mỹ bắt đầu khai thác yếu điểm này qua những bài tường thuật của họ là trận chiến đang thua và Mỹ không thể thắng với họ Ngô. 

3.2.2. Biến cố Phật giáo và phong trào đô thị chống chính quyền Ngô Đình Diệm tại miền Nam Việt Nam 1963
3.2.2.1. Sự khởi đầu

Ngày 6.5.1963, chỉ còn chưa đầy 48 tiếng nữa là lễ Phật đản 2507 (8.5.1963), ngày lễ quan trọng nhất của Phật giáo, một chỉ thị cấm treo cờ tôn giáo của Phủ tổng thống do Quách Tòng Đức, đổng lý Văn phòng Phủ tổng thống ký được ban hành. Với lập luận quốc kỳ phải được tôn trọng hơn giáo kỳ. Diệm không phải không biết rõ rằng lệnh cấm này sẽ gặp phản ứng của Phật tử nhưng ông bất chấp hậu quả.

Ngày 8.5.1963, trong cuộc rước từ chùa Diệu Đế đến chùa Từ Đàm, các phật tử đã giăng một số biểu ngữ đòi bình đẳng tôn giáo và bảo vệ cờ Phật. Theo chỉ đạo của tổng giám mục Ngô Đình Thục, Thiếu tá Đặng Sỹ, phó tỉnh trưởng tỉnh Thừa Thiên phụ trách nội an, ra lệnh cho binh sĩ của ông chĩa súng trực tiếp vào đám đông và ném ít nhất 15 quả lựu đạn. Có 9 người chết (trong số đó có 2 em bé bị xe thiết giáp cán qua) và 14 người bị thương. Vô trách nhiệm hơn, chính phủ Diệm loan tin rằng, quân đội đến chỉ cốt lập lại trật tự còn những người chết và bị thương là do lựu đạn hay mìn của “quân khủng bố Việt Cộng” gây ra. Lập luận này chỉ làm mất uy tín của chính quyền Diệm và khiến Phật tử tức giận bởi không ai tin vào điều đó, vì những đoạn phim được quay “cho thấy binh sĩ của Chính phủ đã bắn vào dân chúng”.
3.2.2.2. Nguồn gốc xã hội của phong trào

Cuộc nổi dậy lấy cớ tôn giáo, nhưng nó kết tinh từ nỗi bất mãn to lớn hơn vốn tiềm tàng từ trước đó. Nguồn gốc tôn giáo của sự kiện này là cuộc di cư đông đảo của những người tỵ nạn Công giáo ra khỏi Bắc Việt Nam sau khi Pháp thua trận năm 1954. Ngô Đình Diệm - một cách hiển nhiên, vì cảm tình tôn giáo và nhất là vì ý định xây dựng một hậu thuẫn chính trị – đã biệt đãi những người tỵ nạn đồng đạo này qua việc cấp đất, cấp giấy phép thương mại và xuất nhập khẩu, ưu tiên tuyển làm công chức và các biệt đãi khác từ chính phủ. 
Sự ưu ái mà chính quyền Ngô Đình Diệm dành cho Công giáo ít nhiều cũng dẫn đến thái độ trịch thượng ra mặt của thiểu số Công giáo với đường lối của Ngô Ðình Diệm muốn dựa vào họ làm hậu thuẫn chính trị cho chế độ của mình. 

Sự bất mãn của dân chúng miền Nam đối với chính phủ Ngô Ðình Diệm đã lên cao đến mức họ nắm lấy phong trào Phật tử làm cơ hội để bày tỏ thái độ phản đối chính quyền một cách phi cộng sản. 

3.2.2.3. Sức ép của truyền thông Mỹ đối với chính quyền Kennedy về vấn đề Việt Nam từ đầu năm 1963
Trong năm 1963, truyền thông trở thành một nhân tố góp phần tạo nên sự phản đối của công luận quốc tế đối với những nỗ lực chiến tranh chống lại chủ nghĩa cộng sản của Mỹ tại Việt Nam. Một nhóm ký giả trẻ như Neil Sheehan, Malcom Brown, David Halberstam được trung tá Paul Vann, Trần Kim Tuyến, Nguyễn Đình Thuần, thậm chí các cán bộ tình báo chiến lược của VNDCCH Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Ẩn cung cấp tin tức mật - vì những lý do và mục đích khác nhau - tìm cách trình bày chiến cuộc ở Nam Việt Nam và gia đình họ Ngô dưới những góc cạnh bi quan nhất. Xuyên suốt qua những bài tường thuật của họ là trận chiến đang thua và Mỹ không thể thắng với anh em họ Ngô. Theo họ, Nam Việt Nam đang trở thành một thứ “bãi lầy” của uy tín và danh dự của siêu cường Mỹ.

Vào những ngày đầu của cuộc khủng hoảng Phật giáo, công chúng Mỹ và chính quyền Kennedy ít chú tâm đến tình hình Việt Nam. Những cuộc đấu tranh về nhân quyền tại Mỹ khiến Kennedy phải tập trung đối phó với các cuộc biểu tình chống lại chính quyền của ông hơn. Tuy nhiên, cách xử lý hời hợt và tình trạng phân biệt tôn giáo khó lòng được các Phật tử đón nhận. Họ đã bắt đầu dùng đến các cuộc mít-tinh, biểu tình, tuyệt thực và biểu ngữ để phản kháng chính quyền trên khắp miền Nam. Hơn nữa, Phật tử cũng đã bắt đầu tranh thủ báo chí phương Tây (họ mang theo những biểu ngữ bằng tiếng Anh, chọn những nhà sư biết nói tiếng Anh làm phát ngôn viên) để đưa cuộc tranh đấu của mình lan rộng ra quốc tế.

Lúc đầu, chính quyền Kennedy nhìn nhận biến cố Phật giáo chỉ là một cuộc xung đột về văn hóa, chứ không phải là khủng hoảng chính trị theo những thước đo quốc tế. Ngày 11.6.1963, Hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để chống lại sự ngược đãi tôn giáo trước sự chứng kiến của 350 chư tăng ni và những khách đi đường hiếu kỳ. Ngày hôm sau, “những bức ảnh đáng sợ về vị tu sĩ tự thiêu đã chiếm lĩnh những trang đầu của các báo, các chuyên mục nóng của truyền hình Mỹ và thế giới”, bên cạnh những bài viết lý giải về nguyên nhân của thảm kịch. Chỉ qua một đêm, nước Mỹ và phần còn lại của thế giới biết hết sự thật về người từng được Phó tổng thống Johnson gọi là “Winston Churchill của châu Á”. Công chúng Mỹ tự hỏi: chúng tôi tưởng những đồng dollar đóng thuế của chúng ta đổ vào Nam Việt Nam là để góp sức chiến đấu chống lại chủ nghĩa cộng sản? Nhưng giờ đây, dường như Diệm quan tâm nhiều hơn đến việc chống lại các nhà sư mặc áo vàng không có vũ khí. 

Dần dần, người Mỹ cũng bắt đầu tin rằng Diệm không có khả năng tập hợp sự ủng hộ của quần chúng, nơi vốn có đến 70, thậm chí đến 90% dân số là Phật tử – điều vốn cần thiết cho cuộc chiến chống cộng mà Mỹ đang theo đuổi tại Việt Nam.  Trong chính quyền Mỹ bắt đầu nổ ra những cuộc tranh cãi gay gắt về vấn đề liệu Mỹ có đúng hay không khi ủng hộ Diệm ở miền Nam Việt Nam và họ bắt đầu thảo luận việc lên kế hoạch cho một cuộc đảo chính lật đổ Diệm.
3.3.  Chính quyền Kennedy với cuộc đảo chính tại miền Nam Việt Nam 1963
3.3.1. Những mâu thuẫn ngày càng gia tăng giữa Mỹ với chính quyền Ngô Đình Diệm
3.3.1.1. Thay Đại sứ Frederick Nolting bằng Henry Cabot Lodge
Quyết định đầu tiên của tổng thống Kennedy sau khi sự kiện 11.6 là thay thế đại sứ Frederick Nolting thân Diệm bằng Henry Cabot Lodge - một trong những đối thủ chính trị thuộc đảng Cộng hòa. Việc thay Nolting bằng Lodge làm tăng thêm nỗi sợ hãi bị bỏ rơi của anh em nhà Ngô. Ngày 26.6, Thứ trưởng Ngoại giao George W. Ball chỉ thị cho Trueheart gặp Diệm để giải thích rằng chính sách của Mỹ không thay đổi; đó là yểm trợ chính phủ VNCH chống cộng. Việc bổ nhiệm Cabot Lodge đã được quyết định từ trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng Phật giáo vì Nolting đã ở Việt Nam hai năm. 
Ngày 11.7.1963, đại sứ Nolting về lại Sài Gòn và khuyên Diệm nên công bố một số nhân nhượng cần thiết với Phật giáo. Diệm đồng ý, nhưng chưa có hành động nào, ông chỉ hứa cho qua chuyện với Nolting.
3.3.1.2. Chiến dịch nước lũ  
Vào đêm 20 rạng 21.8.1963, Diệm - Nhu cho mở một loạt các cuộc tấn công vào các chùa trên khắp miền Nam Việt Nam, bắt 1426 tăng Ni, Phật tử và gây ra nhiều thương vong. Những cuộc tấn công vào các chùa diễn ra trong lúc không có đại sứ Mỹ nào ở Sài Gòn đã làm cho các quan chức chính phủ Mỹ hết sức bất bình. 

Ngay sau đó, đại sứ Lodge nhận được bức điện chỉ thị từ Washington do George W. Ball ký với nội dung: “Chính phủ Mỹ không thể chấp nhận khi quyền lực nằm trong tay Nhu. Diệm phải có cơ hội để loại bỏ Nhu và bè lũ, thay vào đó những nhân vật quân sự và chính trị có khả năng hơn. Nếu bất chấp sự cố gắng của ông (Lodge) mà Diệm vẫn ngoan cố, chúng ta phải tính đến khả năng không giữ Diệm lại nữa”. 

3.3.1.3. Vấn đề trung lập hóa Nam Việt Nam của Ngô Đình Nhu

Diệm và Nhu biết Mỹ đang âm mưu lật đổ mình nên tìm cách giảm sức ép từ Mỹ. Ngày 29.8.1963, tổng thống Pháp - Charles De Gaulle kêu gọi “trung lập hóa” Việt Nam theo mô hình tương tự như tại Lào. Dù mục đích của De Gaulle là buộc Mỹ rút lui khỏi cuộc chiến, để cho người Việt Nam tự quyết công việc của họ, nhưng anh em họ Ngô xem đây như một cách để ép chính quyền Mỹ. Nhu thậm chí đã đi xa hơn khi gặp Mieczyslaw Maneli - trưởng đoàn Ba Lan trong Ủy Ban Quốc tế Kiểm soát đình chiến đến 2 lần để thảo luận về kế hoạch này. 

Tuy nhiên, đây sẽ là cái cớ tuyệt vời để những người Mỹ không ưa chế độ Diệm và các tướng lĩnh muốn đảo chính bắt đầu hành động. Việc chính phủ Kennedy công khai chỉ trích chế độ Sài Gòn và những tin đồn liên tục về những cuộc thương thuyết bí mật của Nhu với Hà Nội đã thúc đẩy các tướng lĩnh phải đảo chính.
3.3.2. Sự chia rẽ trong nội bộ của chính quyền Kennedy về vấn đề lật đổ Ngô Đình Diệm
Khi ý định đảo chính lật đổ Diệm càng lúc càng rõ, nó lập tức trở thành đề tài tranh luận sôi nổi trong nội bộ giới cầm quyền dân sự và quân sự ở Washington. Tổng thống Kennedy tạm thời chưa có quyết định rõ ràng khi tuyên bố: Mỹ không thể theo đuổi một đường lối ngoại giao nếu quá nhiều ý kiến khác nhau về đường lối đó. Cuộc tranh luận vẫn tiếp tục gay gắt việc giữ hay bỏ Diệm trong ngành Ngoại giao và các viên chức Quốc phòng vẫn tiếp tục. 
3.3.3. Chính quyền Kennedy với cuộc đảo chính ngày 1.11.1963
3.3.3.1. Giọt nước làm tràn ly

Trong suốt tháng 10, Ngô Đình Diệm không hề tiến một bước nào về phía Cabot Lodge. Chính phủ VNCH đưa ra những chiến thuật của một chính quyền cảnh sát trị thường xuyên hơn bao giờ hết. Chế độ bị Nhu thống trị, dù đã dỡ bỏ thiết quân luật (từ 16.9) nhưng việc đàn áp Phật giáo vẫn tiếp tục không hề giảm. Khi gặp nhà báo Alsop tại Sài Gòn, ông Nhu nói toạc rằng mình mới là ông chủ thực sự của chính phủ VNCH. Ngày 5.10, đại đức Thích Quảng Hương tự thiêu. Cảnh sát tiếp tục bắt giam học sinh, sinh viên ngay trong các cuộc biểu tình nhỏ nhất. 
Ngày 7.10, Quốc hội mới khai mạc trong bầu không khí căng thẳng. Trong diễn văn khai mạc, Diệm chỉ nói về những tiến bộ trong quá khứ, giảm nhẹ cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ và ít đề cập đến viện trợ của Mỹ. Ông đổ lỗi cuộc khủng hoảng Phật giáo là do cộng sản, do các tay phiêu lưu người nước ngoài (ám chỉ Mỹ) và do báo chí phương Tây gây ra. Trong khi đó, bà Nhu đã đến Mỹ sau một tháng ở châu Âu để bắt đầu một chuyến viếng thăm Mỹ ba tuần. Ngay lập tức, bà Nhu đưa ra những tố cáo chói tai về phía Phật giáo và chính sách của Mỹ. Bà Nhu vẫn tiếp tục gọi hành động tự thiêu của các nhà sư là “nướng thịt sư”, đã “vui sướng vỗ tay” trước cảnh tượng đó và còn đề nghị sẽ cung cấp xăng và diêm cho những nhà báo Mỹ nào muốn noi theo gương đó. 

Từ đầu tháng 10.1963, người Mỹ bắt đầu tăng cường sức ép với Diệm. Cơ quan phát triển quốc tế (AID) ngừng chương trình viện trợ thương mại và nhiều dự án khác, CIA ngừng cấp kinh phí cho Lực lượng đặc biệt nếu như lực lượng này không được sát nhập vào quân đội chính quy. Ngày 5.10, John Richardson - người đứng đầu của CIA tại Việt Nam bị giải nhiệm và gọi về Washington. Một số các tướng lĩnh Sài Gòn hiểu rằng họ đã được giao lệnh tự do hành động cho một một cuộc đảo chính chống Diệm.  

Đại sứ Lodge gửi công điện về Bộ Ngoại giao đề nghị cho phép Conein được hứa với tướng Minh rằng Mỹ sẽ không tìm cách ngăn chặn cuộc đảo chính của ông ta và cam kết rằng Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ cho Việt Nam sau đảo chính, miễn là chính quyền mới hứa tranh thủ nhân tâm và chiến thắng cộng sản.

3.3.3.2. Đoạn kết của mối quan hệ Mỹ - Diệm

Ngày 10.10, CIA cho tướng Minh biết về quyết định của Kennedy là giảm viện trợ, nhất là tiền duy trì Lực lượng Đặc biệt của Lê Quang Tung. Ngày hôm sau 25.10, Lodge gửi công điện cho  McGeorge Bundy yêu cầu tiến hành đảo chính. Theo Lodge “đảo chính là phương tiện duy nhất để dân Việt Nam thay đổi chính quyền”.

Chiều 30.10, Kennedy triệu tập 15 quan chức cao cấp về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia tại Nhà Trắng trong một cuộc họp cuối cùng về đảo chính sắp xảy ra. Nhiều năm sau, băng ghi âm của cuộc họp đó được công bố. Các quan chức đã trình bày nhiều quan điểm khác nhau. Nhưng cả Kennedy lẫn những người tham gia không ai đáp lại lời cảnh báo này. Không ai gợi ý rằng nếu có quá nhiều bất đồng, cuộc đảo chính có thể nên được đình chỉ hoặc hủy bỏ. 
Trong khi đại sứ Lodge vẫn còn đang nói chuyện với Diệm, Trần Văn Đôn điện cho tướng Richard Stilwell (tham mưu trưởng MACV) thông báo cuộc đảo chính bắt đầu. Conein được gọi đến Bộ Tổng tham mưu, ông mở máy đọc mật lệnh “…9,9,9,9…”. Ám hiệu cho tất cả nhân viên tình báo Mỹ biết rằng cuộc đảo chính đã bắt đầu.

Chiều 1.11.1963, các tướng đến đài phát thanh để tuyên bố cuộc đảo chính và yêu cầu hai ông Diệm và Nhu từ chức. Tiếp theo đó là những cam kết ủng hộ đảo chính của các nhân vật cao cấp (đã được thâu băng sáng hôm đó). Trong khi đó, không quân đã cho máy bay thả tờ rơi công bố cuộc đảo chính và kêu gọi dân chúng giúp đỡ. 

3.4.  Quan điểm của Mỹ đối với Việt Nam Cộng hòa giai đoạn sau đảo chính 
(từ 2.11 đến 22.11.1963)

Tại Nhà Trắng, tổng thống Kenedy đang tham dự cuộc họp Nội các cùng với các cố vấn. Michael Forrestal lao vào với bức điện tín rằng Diệm và Nhu đã chết. Kennedy sửng sốt. Có lẽ ông đã không hề nghĩ đến khả năng cuộc đảo chính có thể kết thúc theo cách này. Một người đứng đầu nhà nước đồng minh của Mỹ trong nhiều năm qua, một người mà bản thân mà Kennedy đã từng ủng hộ và hỗ trợ, và trên tất cả là một đồng đạo Công giáo, đã chết trong cuộc đảo chính do Mỹ chủ trương. 
Chính quyền Kennedy vẫn phải gấp rút tìm ra và xây dựng mối quan hệ với giới lãnh đạo sẽ thay thế, nếu có và vào lúc tình thế xuất hiện. Chính phủ Mỹ đã đầu tư quá nhiều vào việc hỗ trợ Diệm. Tuy nhiên, ngoài Lansdale, không ai có thể kìm chế được ông ta. Diệm phải trả giá vì đã “vượt ra khỏi cái dây xích của người Mỹ”. 

Ngày 11.10.1963, Kennedy thông qua Nghị quyết NSAM-263, chấp nhận những đề nghị từ bản tường trình của phái đoàn McNamara – Taylor (2.10) cho phép rút 1.000 cố vấn về nước. Tuy nhiên, điều kiện để thực hiện Nghị quyết NSAM-263 là: MACV và Chính phủ VNCH phải có kế hoạch bình định vùng I, II và III vào cuối 1964, vùng IV sẽ được bình định vào 1965; Quân đội VNCH sẽ thay thế được vai trò của quân Mỹ vào cuối 1965 (Kennedy còn lệnh cho các giới chức có thẩm quyền không được tuyên bố rút quân cho đến khi biết được kết quả bình định của năm 1964). 

Ngày 22.11.1963, chính tổng thống Kennedy cũng bị ám sát ở Dallas. Sau chuyến thị sát Nam Việt Nam cuối tháng 12.1963, McNamara kết luận: cuộc chiến không thể thắng nếu Mỹ không bứt phá trong leo thang quân sự, chính quyền Diệm đã cung cấp toàn những báo cáo sai sự thật, kỳ tích Ấp chiến lược thực chất đã thất bại. Việt Cộng không những không bị đè bẹp mà còn tăng mức độ hoạt động sát Sài Gòn. Tình hình khu vực Mekong xuống dốc đến mức ban cố vấn quân sự Mỹ phải bổ sung hơn 300 chuyên gia quân sự, sĩ quan yểm trợ cho VNCH. 

Ngày 26.11.1963, Johnson chấp nhận Nghị quyết mới NSAM-273 do McGeorge Bundy soạn thảo. NSAM-273 yêu cầu tập trung mọi nỗ lực về quân sự, chính trị, kinh tế và xã hội để cải thiện các chiến dịch chống nổi dậy ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Văn kiện trên cũng cho biết viện trợ kinh tế và quân sự cho chế độ mới nên duy trì ở mức độ tương tự như trong thời Diệm. Nghị quyết này khẳng định lại nội dung của NSAM-263 trước đó của Kennedy nhưng thêm hai chi tiết mới: giới quân sự được phép phát triển kế hoạch xâm nhập và do thám Lào; Mỹ sẽ thu thập bằng chứng cho thấy rằng Hà Nội đang chịu ảnh hưởng và làm theo lệnh của cộng sản quốc tế. 
Là một phản ứng giai đoạn dùng để đối phó với tình hình đang diễn ra, NSAM-273 đưa đến một thay đổi toàn diện của chính phủ Mỹ đối với cuộc chiến ở Việt Nam./.

KẾT LUẬN

Qua việc giả định rằng một Việt Nam được thống nhất dưới quyền kiểm soát của cộng sản sẽ làm suy yếu vị thế phương Tây trên khắp khu vực Đông Nam Á và Nam Á, chính quyền của Dwight Eisenhower cổ vũ cho việc xây dựng một chính phủ phi cộng sản ở miền Nam Việt Nam dưới vai trò lãnh đạo của Ngô Đình Diệm. Cuộc bầu cử thống nhất hai miền của Việt Nam theo điều khoản của Hội nghị Genève đã không bao giờ được tổ chức. Kết quả là đến cuối thập niên 1950, chính phủ của Ngô Đình Diệm phải đối mặt với một cuộc nổi dậy mới của quân giải phóng miền Nam, thường được gọi là Việt Cộng, ở các khu vực nông thôn của miền Nam Việt Nam.  

Dưới sự giúp đỡ của Mỹ, Diệm – Nhu đã tiến hành thiết lập một chế độ cực quyền, loại trừ triệt để sự đối lập về chính trị, gây chia rẽ những người có tinh thần dân tộc. Kết quả là Ngô Đình Diệm đã hoàn toàn thất bại trong việc xây dựng một nhà nước theo chủ nghĩa dân tộc phi cộng sản bởi vì những thiếu sót của riêng mình. Không giống như hầu hết các nhà lãnh đạo chính trị trong khu vực, vốn là những người lên nắm quyền lực trên những bờ vai của các phong trào chống thực dân rộng khắp toàn quốc với những cội rễ ở các khu vực thành thị và lẫn nông thôn, Ngô Đình Diệm không có một đảng chính trị và không có cơ sở quần chúng đông đảo. Ngược lại, ông là một thành viên của nhóm tôn giáo thiểu số mà qua đó vì những đặc quyền của nó trong nhiều thế kỷ đã làm dấy lên sự nghi ngờ và oán giận của phần lớn dân cư địa phương.
Điều quan trọng không kém là ông thiếu sự hấp dẫn lôi cuốn của một Nehru (ở Ấn Độ), một U Nu (ở Miến Điện), hoặc một Hồ Chí Minh để biểu tượng trong con người của mình những nguyện vọng và lý tưởng của người dân. Thời gian trôi qua, chế độ Diệm đã loại trừ mọi đối lập chính trị và tạo nên một khoảng trống quyền lực ở miền Nam Việt Nam khiến người Mỹ không có sự lựa chọn nào khác ngoài chính quyền hiện hữu. Dần dần, người Mỹ buộc phải “bơi” nếu không sẽ “chìm” cùng với Diệm, cho dù chế độ này ngày càng mất lòng dân. 

Đối với chính quyền của tổng thống Kennedy, mục tiêu của Mỹ tại miền Nam Việt Nam là thắng cuộc chiến. Tuy nhiên, Kennedy không hiểu bản chất của cuộc chiến tranh Việt Nam, từng đến Việt Nam năm 1951, từng nhận thức được sự sa lầy trong một cuộc chiến tranh du kích tại Việt Nam khi còn là Thượng nghị sĩ, trong khi tổng thống Kennedy thì hành động ngược lại. Bất chấp những cảnh báo về “vũng lầy quân sự và chính trị không đáy” tại Việt Nam, Kennedy nghĩ rằng với sức mạnh kinh tế và quân sự số một của mình, Mỹ có thể đè bẹp được cuộc cách mạng ở miền Nam Việt Nam, ông quá tin chắc vào sức mạnh quân sự sẽ thắng cuộc chiến và không bao giờ để ý đến chuyện Mỹ chiến đấu với ai. Viễn cảnh thất bại thay vì thắng cuộc chiến đã ám ảnh những quan chức trong chính quyền Mỹ. Suốt chín năm (1954 – 1963) người Mỹ cùng với hàng tỉ USD đã đi cùng Ngô Đình Diệm trong mục tiêu đánh bại cuộc nổi dậy của nhân dân miền Nam Việt Nam, ngăn chặn cộng sản ở châu Á. 

Từ cuối 1962, những viện trợ về người và vũ khí cho chính quyền Diệm đã tỏ ra hết tác dụng. Mọi nỗ lực quân sự của Mỹ tại miền Nam Việt Nam đã trở lại như cũ, nghĩa là quyền chủ động trên chiến trường đã trở về tay của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Những thất bại trên chiến trường và tình hình an ninh ngày càng tồi tệ ở nông thôn đã làm tăng thêm mối bất đồng sâu sắc vốn có giữa chính phủ Diệm và Washington. Ngô Đình Diệm cho rằng nguyên nhân của vấn đề tập trung trong lĩnh vực an ninh, nghĩa là những hoạt động ngày một gia tăng của quân giải phóng, còn người Mỹ thì nghĩ rằng chìa khóa của vấn đề nằm ở chính những nỗ lực cải cách dân chủ mà họ đã gây sức ép lên chính quyền Diệm bao lâu nay, nhưng đã không được thực hiện nghiêm túc. Chính quyền Mỹ xem những viện trợ kinh tế và sự có mặt ngày càng tăng về quân sự của mình như một điều kiện tiên quyết, nếu không phải là một bảo đảm cho một cải cách phải có.  

Sở dĩ Ngô Đình Diệm chỉ muốn viện trợ quân sự mà không muốn người Mỹ can thiệp quá sâu vào Nam Việt Nam là vì những thứ mà Mỹ sẽ cung cấp cho ông đều có điều kiện được tóm gọn vào một thành ngữ Latin  “quid pro quo” có nghĩa là “nếu tôi cho anh cái này thì anh phải làm cho tôi cái nọ”, Mỹ giúp Ngô Đình Diệm nhưng với điều kiện ông phải cải tổ chính trị bằng cách mở rộng cho những tôn giáo, đoàn thể chính trị, chính đảng khác cùng chung sức điều hành đất nước. Tuy nhiên, cải tổ là một điều kiện khó khăn đối với ông Diệm. 

Bất chấp những cảnh báo, ông Diệm vẫn tiếp tục cách giải quyết thiếu khôn ngoan đối với phong trào chống đối chính quyền họ Ngô. Họ đã làm cho mọi nhóm quan trọng trong nước, kể cả nhóm chống cộng thực tế nhất thấy rõ gia đình Diệm đã hạ thấp, làm yếu đi cuộc tranh đấu chống cộng và sau cùng cả những sĩ quan cao cấp trong quân đội, những người mà mọi kẻ độc tài không được lòng người phải trông cậy vào họ để sống còn. Cách thức này đã làm cho mục tiêu chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam đứng trước nguy cơ thất bại. 

Do vậy, ý định thay Diệm đã được người Mỹ bắt đầu tính đến từ những tháng đầu tiên trong năm 1963. Sau hơn 8 năm ủng hộ chế độ Diệm, chính quyền Kennedy nhận ra rằng sự cầm quyền của gia đình họ Ngô là một thảm họa đối với chính sách của Mỹ ở Việt Nam. Trong bối cảnh cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam, Diệm được xem như một nhân tố đáng kể, nhưng khi vỡ kịch cá nhân của Diệm và gia đình ông chẳng còn giá trị bên cạnh chiến lược lớn và những toan tính toàn cầu của Mỹ ở Việt Nam thì giới chức Mỹ không thể “vô vọng đứng nhìn Diệm xé toạc xã hội miền Nam hơn những gì họ tưởng tượng”. Báo chí Mỹ bắt đầu đề cập đến vấn đề “thay ngựa” tại miền Nam Việt Nam, dù là một “việc làm nguy hiểm, nhưng thà nguy hiểm mà sẽ đem lại thành công, còn sợ nguy hiểm thì chắc chắn thất bại”.
Cuộc khủng hoảng ở miền Nam Việt Nam về chính trị và quân sự từ đầu năm 1963 mà đỉnh cao là biến cố Phật giáo 1963 đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn. Nhìn bề ngoài thì cuộc đấu tranh của giới tăng Ni và Phật tử mang đậm chất tôn giáo, đòi quyền tự do, bình đẳng trong tín ngưỡng. Nhưng bản chất bên trong là một phong trào đấu tranh chống lại chế độ độc tài và chính sách kỳ thị tôn giáo của chính quyền họ Ngô ở miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, trong khi giáo dân Diệm đang theo đuổi những cuộc đàn áp tôn giáo lỗi thời thì giáo dân Kennedy càng cảm thấy chẳng thoải mái chút nào vì ông vốn là đã một nhà chính trị quá khôn ngoan để chịu làm hỏng sự nghiệp chính trị của mình hoặc hy sinh lợi ích của Mỹ chỉ vì một đồng đạo công giáo, kẻ rốt cục đã làm sĩ nhục đại đa số dân Mỹ mà phần lớn vẫn nghi ngờ đạo Công giáo của Kennedy. Vì thế mà chính quyền Kennedy cuối cùng đã cho phép lật đổ chế độ Diệm.

Mặt khác, cuộc khủng hoảng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tình hình chính trị và khả năng chiến đấu của các lực lượng quân sự. Do vậy, trong nhận thức của các viên chức cao cấp trong chính quyền Kennedy, chính phủ Diệm không thể thực hiện mục tiêu chiến thắng của Mỹ và phải loại bỏ Diệm. 
2. 

Trong khi Kennedy nói về người Việt Nam phải chiến đấu những cuộc chiến tranh của riêng mình rằng “đó là cuộc chiến của họ, họ là những người phải thắng hoặc thua”, ông thực sự bắt đầu những bước vốn kéo Mỹ sâu nhiều hơn về quân sự và chính trị vào trong sự tồn tại của miền Nam Việt Nam và khiến cho nó gần như là một cuộc chiến tranh của Mỹ. Không có Mỹ, Việt Nam sẽ sụp đổ trong một đêm. Có ý kiến cho rằng nếu như Kennedy không bị ám sát vào năm 1963 và tiếp tục ra tranh cử nhiệm kì hai vào năm sau đó, rất có thể ông sẽ không đẩy nước Mỹ can thiệp sâu vào cuộc chiến Việt Nam. 

Tuy nhiên, những sự kiện tiếp diễn đã không nói lên điều đó, Kennedy đã “hoài nghi về mức độ dính líu của Mỹ vào Việt Nam nhưng ông đã không sẵn sàng từ bỏ cam kết của người tiền nhiệm”. Cũng giống như trước đó, chính quyền Eisenhower cũng nhận được lời khuyên rằng những “nỗ lực của Mỹ có nguy cơ sẽ thất bại” nhưng khi “đã quyết định đặt tay vào cái cày, chúng ta (chính quyền Mỹ) không thể ngoái nhìn lại được nữa”. Phải can dự chứ không thể đứng ngoài là đặc điểm quan trọng trong chính sách của Mỹ đối với Việt Nam trong những năm 50 và 60 của thế kỷ XX. Trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí Foreign Policy vào năm 2006, hai học giả tâm lý chính trị học Daniel Kahneman và Jonathan Renshon cho rằng, trong hoàn cảnh nguy cấp, các chính trị gia thường chọn bạo lực hơn là đàm phán để giải quyết mâu thuẫn. Vì nếu Kennedy còn sống và từ bỏ Nam Việt Nam thì thành tích của ông trong chính sách ngoại giao sẽ là thành tích của thất bại tuyệt đối ở Cuba, Berlin và Đông Nam Á.

Sự liên hệ của Mỹ với Việt Nam đã quá sâu tới nổi Mỹ không thể thoát trách nhiệm về cuộc đảo chính đó, bất kể những gì Mỹ đã làm hay đã không làm. Kennedy đã khuyến khích một cuộc đảo chính ra ngoài vòng kiểm soát và dẫn tới cái chết của Diệm chứ không như dự tính là đẩy Diệm ra nước ngoài. Một số sử gia hiện đại nghi ngờ sự liên hệ của Kennedy với cuộc đảo chính, nhưng họ không đẩy xa vấn đề vì chẳng bao lâu sau đó tổng thống Kennedy lại bị ám sát. Nếu Kennedy thoát chết và thắng cử nhiệm kỳ nữa, sẽ không có lý do nào để tin rằng ông sẽ thay đổi quan điểm của ông về việc muốn rút ra khỏi một cuộc chiến vốn đã trở thành một thảm bại tất yếu. Dù vậy, cái chết của tống thống Ngô Đình Diệm khiến cho Washington đứng trước một khoảng trống về chính trị, thiếu đi cơ sở để tiếp tục các mục tiêu chiến tranh và cũng không làm mất đi những mâu thuẫn sâu sắc trong nội bộ của chính quyền Mỹ về vấn đề Việt Nam. Trong khi chính quyền Kennedy đau đầu vì phải tham gia cuộc chiến với một đồng minh thiếu dân chủ thì người kế nhiệm Johnson lại lo sợ phải bỏ rơi chính phủ mới không dân chủ ở Sài Gòn hơn là tham gia chiến tranh. Sau khi bị ám sát “Kennedy để lại cho người kế nhiệm của mình một vấn đề nguy hiểm hơn so với vấn đề mà ông kế thừa. Tổng thống kế nhiệm, Lyndon B. Johnson, chỉ việc tiếp tục những gì mà Kennedy đã khởi sự”./. 
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